
 ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NH÷ng NGêi øNG cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n TØNH kho¸ Vii, nhiÖm kú 2016-2021 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 01 

Gồm 15 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Phong Điền 

Trình độ 

Số 
TT 

Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quê quán Nơi ở hiện nay 
Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên môn, 
nghiệp vụ 

Học 
hàm, 
học vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi làm việc 
Ngày vào 

Đảng 

Đại biểu 
Quốc hội, 
Đại biểu 
HĐND 

1  TRẦN GIA CÔNG 02/9/1983 Nam 
Xã Điền Môn, 

huyện Phong Điền, 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số 79B, đường 
Trần Nguyên Đán, 

phường Thuận Hòa, 
thành phố Huế 

Kinh Không 12/12 
Thạc sĩ Luật Kinh tế; 

Cử nhân Sinh học; 
Cử nhân Tiếng Anh 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp  

Cử nhân Tiếng 
Anh và B1 

khung châu Âu 

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

tỉnh Thừa Thiên Huế; Ủy viên 
Ủy ban MTTQVN tỉnh 

Tỉnh Đoàn 13/10/2004   

2 HUỲNH TRƯỜNG HỢI 04/4/1971 Nam 

Xã Hương Vinh, 

thị xã Hương Trà, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

 Số 107, đường Bao 

Vinh, thôn Bao Vinh, 

xã Hương Vinh, 

thị xã Hương Trà 

Kinh Không 12/12 

Thạc sĩ  

Hành chính công; 

Cử nhân  

Khoa học Toán-Tin 

Thạc sĩ  
Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ B2 

khung châu Âu 

Đảng ủy viên; Trưởng  phòng 

Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức 

phi chính phủ, Sở Nội vụ 

Sở Nội vụ 14/02/2001   

3  LÊ MINH LỢI 20/5/1957 Nam 
Xã Phong An, 

huyện Phong Điền, 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số 11, đường 
Đinh Tiên Hoàng, 
phường Phú Hòa, 

thành phố Huế 

Kinh 
Phật 
giáo 

12/12 
Cao đẳng 

Lâm nghiệp 
    

Tiếng Anh 
trình độ B 

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh 
nghiệp, Hiệp hội Vận tải Ô tô, Hội 

Hữu nghị Việt - Lào tỉnh,  Giám đốc 
Doanh nghiệp Thành Lợi 

Doanh nghiệp 
Thành Lợi 

    

4 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 12/02/1979 Nữ 
Xã Phong Chương, 
huyện Phong Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Thôn Bồ Điền, 
xã Phong An, 

huyện Phong Điền 
Kinh Không 12/12 

Cử nhân Xây dựng 
Đảng và Chính quyền 

Nhà nước 
  

Cao 
cấp 

Tiếng Anh 
trình độ B 

Huyện ủy viên; Phó Chủ tịch Hội 
Nông dân, Phó Chủ tịch Công đoàn 

cơ sở Khối Mặt trận-Đoàn thể 
 huyện Phong Điền 

Hội Nông dân 
huyện 

26/11/2005   

5  MAI THỊ THANH 23/9/1967 Nữ 
Xã Yên Từ, 

huyện Yên Mô, 
tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố 5,  
phường Tứ Hạ, 
thị xã Hương trà 

Kinh Không 12/12 
Cử nhân 

Sư phạm Vật lý 
  

Trung 
cấp 

Tiếng Anh 
trình độ B 

Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng 
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, 

huyện Phong Điền 

Trường THPT 
Nguyễn Đình 

Chiểu 
13/7/2004   

6  PHAN NGỌC THỌ 18/6/1963 Nam 
Xã Phong Bình, 

huyện Phong Điền, 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số 203, đường 
Phan Bội Châu, 

phường Trường An, 
thành phố Huế 

Kinh Không 12/12 
Kỹ sư Công nghệ 
khai thác dầu khí 

  
Cử 

nhân 

Tiếng Anh 
trình độ B, 
tiếng Nga 
trình độ D 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch Thường trực  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

29/10/1993 
Đại biểu 

HĐND tỉnh 
khóa VI 

7  TRẦN QUANG VINH 03/01/1964 Nam 
Xã Điền Môn, 

huyện Phong Điền, 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số 06/162, đường 
Phan Chu Trinh,  

phường Phước Vĩnh, 
thành phố Huế 

Kinh Không 12/12 
Cử nhân Kinh tế Lao 

động - Công đoàn 
  

Cao 
cấp 

Tiếng Anh 
trình độ B 

Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch 
Liên đoàn Lao động tỉnh kiêm Chủ 

tịch Công đoàn Viên chức tỉnh  

Liên đoàn 
Lao động tỉnh 

25/6/1993   

8  NGUYỄN ĐẠI VUI 10/3/1965 Nam  
Xã Phong An, 

huyện Phong Điền, 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số 36, đường 
Văn Lang, thị trấn 

Phong Điền 
Kinh Không 12/12 

Cử nhân Hành chính; 
Cử nhân Kinh tế 

  
Cao 
cấp 

Tiếng Anh 
trình độ B 

Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy, 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

huyện Phong Điền 

Huyện ủy 
Phong Điền 

07/12/1991 
Đại biểu 

HĐND huyện 
khóa V  

 
- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách này là: 08 người;                                                                                              TM. ỦY BAN BẦU CỬ 
- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 05 đại biểu.                                                                                                                                                                    CHỦ TỊCH 
 (Đã ký) 
 
 
                                                                                                                                                                           Lê Trường Lưu 


